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CÔNG TY CỔ PHẦN 32

170 Quang ngWard

O

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CẢI TẠO, NÂNG CẤP

XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHО

(Í NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

C

Archilectural Chiat

KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNG

KT. NGUYÊN TẦN VƯƠNG
Derigned By

Mãy nước lọ
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VĂN PHÓ GA)
S=27M
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MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 2
TI: 1/100

DINH VO CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH võ

ng An Hội Đông. Tp H Ch Mh

CÔNG TY CỔ PHẦN 32
170 Quang Trung - Ward

Ta:(2) 30.941:99  Cr

PHÓ TỔNG QIÁM ĐỐC

CẢI TẠO, NÃNG CẤP
XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Ch T TH KỂ

KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNG

Quần ý kỳ thuật

KTS. NGUYỄN TẤN VƯƠN

Desigted By

Dy

KTS. NGUYỄN VĂN TRẠNG

ha
Huy

NGUYỄN VŨ HUY

MẶT BẰNG TÀNG 2

Ghi chủ

Để nghị khì thi công
thường xuyên kiểm tra

và đi chiếu với
kích thuớc thực t

Hoàn Thành

Bản V Số

Mue Bich Peảt Hành

HÒ SƠ

THIẾT KÉ

BẢN VẼ

THI CONG

01/2026
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MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA KHO CẢI TẠO

Tl: 1/75

-0.350

MÁI KHO

329m2

F

200 6900

12400
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DINH VO CONSTRUCTION

TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG

ĐINH VÕ

An Lo

G CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Go Vap -Ho Chi Minh City.

3 (4
HAM TRA

tháng: 0.nam 2016

MẶT BẰNG MÁI KHO CẢI TẠO
TI: 1/75

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐс
TRẤN THỊ BÌNH

CẢI TẠO, NĂNG CẤP
XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CỔ PHẦN 32
iệu Chính

chiizral Chief

KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNG

KTI. NGUYỄN TẤN VƯƠNG
Desigred By

Huy

MẶT BẰNG KHO CẢI TẠO

GN Muc Dich Phát Hành

thi công HÒ SƠ

THIÉT KÉ

kích thuớc thực t BẢN VẼ
ngoài công trường

Hoân Thánh

in Ve s

THI CÔNG

01/2026
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TRONG

CÁNH NH

KHUNG BAO NHÔM

100

KÍ HIÊU

SỐ LƯƠNG

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

VẬT LIỆU

D1

01 BÔ

900 x 2200

VĂN PHÒNG

CỬA NHÔM KÍNH XINGFA, KÍNH CƯỜNG LỰC 8LY
CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ

TRONG

KÍ HIỆU

SỐ LƯƠNG

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

VẬT LIỆU

800

THỐNG KÊ CỬA

CÁNH N

KHUNG BAO NHÔM

100

NGDÀI

TRONG

1800

KHUNG BAO NHÔM

DINH VO CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH Võ

Dong.  T Chl AMih

CÁNH NHÔM  Kİ ỞNG  LỰC 8LY

G TY CỐ PHẦN 32
Vard

3005

CÔNG TY

Dwc

02 BÔ

800 X 2200

VỆ SINH KHU VĂN PHÒNG

CỬA NHÔM KÍNH XINGFA, KÍNH MỜ CƯỜNG LỰC 8LY

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ

KÍ HIÊU

SỐ LƯƠNG

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

VẬT LIỆU

D3

02 BÔ

1800 X 2200

LỐI VÀO KHU VỰC XƯỞNG

CỬA NHÔM KÍNH XINGFA, KÍNH CƯỜNG LỰC 8LY
CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ

NÁM ĐỐC
TRẦN THÌ BÌNH

CẢI TẠO, NÂNG CẤP
XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHО

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

chbectural Chief

KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNG

VY THH TƯ  VẦN TILẾT  KẾ

KTẾ. NGUYÊN TẤN VƯỚNG
Dasigned By

KTS.NGUYỀN VĂI

DBy

Huy
NGUYỄN VŨ HUY

THÔNG KÊ CỬA

Gal chú Muc Đich Phảt Hành

Để nghị khì thì công HÒ SƠ

chiếu với THIÉT KÉ
kích thước thực tế BÀN VẼ
ngoài công trường

Hoàn Thành

THI CÔNG

01/2026
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NOCA

1800

KHUNG BAO NHÔM

CÁNH NHÔM KÍNH XINGFA CƯỜNG LỰC BLY

13
00

THỐNG KÊ CỬA

KHUNG BAO NHÔM

FIX FIX FIX FIX CÁNH NHÔM KÍNH XINGFA CƯỜNG LỰC SLY

1200

TRONG
2400

KHUNG BAO NHÔM

CÁNH NHÔM KÍNH XINGFA CƯỜNG LỰC SLY

KÍ HIÊU

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

VI TRÍ

VẬT LIỆU

S1

15 BÔ

1800 X 1300

CỬA SỐ KHU VỰC XƯỞNG

CỬA NHÔM KÍNH XỊNGFA, KÍNH CƯỜNG LỰC 8LY
CỬA SỔ 8 CÁNH BẬT

KÍ HIỆU

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

VẬT LIỆU

S2

16 BÔ

1800 x 1300

CỬA SỔ KHU VỰC XƯỞNG

CỬA NHÔM KÍNH XINGFA, KÍNH CƯỜNG LỰC 8LY
KHUNG KÍNH CỐ ĐINH

KÍ HIÊU

SỐ LƯƠNG

KÍCH THƯỚC

VI TRÍ

VẬT LIÊU

S4

02 BÔ

2400 x 1300

CỬA SỔ KHU VĂN PHÒNG. PHÒNG CƠ ĐIỆN

CỬA NHÔM KÍNH XINGFA, KÍNH CƯỜNG LỰC 8LY
CỬA SỐ 4 CÁNH LÙA

KÂY DỤNG INH TR

THAM  TRA

ngay. 8 tháng.: 0ł nam  2026

xý tên: nth

DINH VO CONSTRUCTION

| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH VÕ

CHỦ ĐẦU TỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN 32
ung - Ward

CONGTY

PHỐ TỔNG GIÁM ĐỐC

CẢI TAO, NĂNG CẤP
XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHО

KÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

KTS. NGUYỄN VĂN TRẠNG

KT3. NGUYỄN TĂN VƯƠNG
Designed By

KTS. NGUYỄN VĂN TRẠNG

Huutuy
NGUYỄN VỮ HUY

Gai Ch

Để nghị khi thi công

Muc Đich Phát Hành

HÒ SƠ

THIẾT KÉ
kích thước thực tế BẢN VẼ

THI CÔNG

Comple 01/2026
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GHI CHÚ: CÁC CỬA CHỐNG CHÁY CÓ CƠ CẤU TỰ ĐỘNG ĐÓNG, KHE CỬA CHÈN BỊT KÍN ; KÍCH THƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VỀ
LÀ KÍCH THƯỚC LỌT LÒNG ( CHƯA BAO GỒM KÍCH THƯỚC KHUNG BAO; CHIỀU RỘNG KHUNG BAO THEO NHÀ SẢN XUẤT) THỐNG KÊ CỬA

TAY ĐẨY HƠI

ĐÓNG TỰ ĐỘNG

NGCA
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TRONG 1200

KÍ HIỆU DCC

SỐ LƯƠNG 03 BÔ

KÍCH THƯỚC 1200 X 2200

VỊ TRÍ

VẬT LIỆU

PHÒNG CƠ ĐIỀN. KHU VỰC XƯỞNG.KHO CẢI TAO

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY, GIỚI HAN CHIU LỬA E160

TAY ĐẨY HƠI

ĐÓNG TỰ ĐỘNG
TAY ĐẨY HƠI

ĐÓNG TỰ ĐỘNG
TAY ĐẨY HƠI

ĐÓNG TỰ  ĐỘNG

KÍ HIÊU

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

VI TRÍ

VẬT LIỆU

1150 1150

2400

pCc

01 BÔ

2400 X 2200

PHÒNG TÙ ĐIÊN

TRONG

TAY ĐÂY

ĐÓNG TỰ ĐỘNG

50 1300

1400

1400

DCc
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1400 X 2200

THANG THOÁT HIỂM

100

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY, GIỚI HAN CHIU LỬA E160 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY, GIỚI HAN CHIU LỬA E160

50 1500 50
200

1600

TRONG

KÍ HIỆU DCc4 KÍ HIỆU DCc5

SỐ LƯƠNG

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

01 BÔ SỐ LƯƠNG 01 BO

4300 X 4500 KÍCH THƯỚC 1600 X 2200

KHU VỰC XƯỜNG VỊ TRÍ KHO

CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY, GIỚI HẠN CHỊU LỬA E160
VẬT LIỆU VẬT LIỆU CỬA THÉP CHỐNG CHÁY, GIỚI HẠN CHỊU LỬA EI60

900

1800

NGOÀI

TRONG

KÍ HIỆU

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

VẬT LIỆU

DCce

01 BO

1800 X 2200

KHO

BCTTOH 15

ngay 28 thàng: 0l năm 202

Kỳ tén:

DINH VO CONSTRUCTION

| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH VÕ

CHỦ ĐẦU TỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN 32
Quang Trung - Ward

Minh City.

CÔNG TY

PHO TONG GIAM ĐỘ

CẢI TAO.  NĂNG CẤP

XƯỜNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Designed By

Drawn By

KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNGSvowe

KTS. NGUYỄN TẤN VƯƠNG

2
KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNG

Hr

THÓNG KÊ CỬA

GN Ch

Đổ nghị khi thi công

Muc Bich Phát Hành

HÒ SƠ
thường xuylên  kifm tr THIẾT KÉ
kích thuớc thực tế BÀN VẼ

ng trưởng
THI CÔNG

CỬA KHUNG THÉP, CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY E160 Hoàn Thành 01/2020



GHI CHÚ: CÁC CỬA CHỐNG CHÁY CÓ CƠ CẤU TỰ ĐỘNG ĐÓNG, KHE CỬA CHÈN BỊT KÍN ; KÍCH THƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ

LÀ KÍCH THƯỚC LỌT LÒNG ( CHƯA BAO GỒM KÍCH THƯỚC KHUNG BAO; CHIỀU RỘNG KHUNG BAO THEO NHÀ SẢN XUẤT)

KÍ HIỆU

SỐ LƯƠNG

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

VẬT LIỆU

TAY ĐẨY HƠI

ĐÓNG TỰ ĐỘNG

NGOAI

DCc

02 BÔ

900 X 2200

PHÒNG QUAT HÚT

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY, GIỚI HẠN CHỊU LỬA E160

NGOAI

THỐNG KÊ CỬA

1800

TAY ĐẤY HƠI
ĐÓNG TỰ ĐỘNG

200

DCc8KÍ HIỆU

SỐ LƯƠNG

KÍCH THƯỚC

VI TRÍ

04 BÔ

1800 X 2200

KHU VỰC KHО

VẬT LIỆU CỬA KHUNG THÉP, CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY E160

KÍ HIÊU

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

VI TRÍ

VẬT LIỆU

Da1

01 BO

900 X 2200

THANG THOÁT HIỂM

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY, GIỚI HẠN CHỊU LỬA E160

CÔNG TY  THH TƯ VẤN THẾT  K

THA
heo Vàn bạn s6:.  n CA5

28
nam 20

DINH VOH VO CONSTRUCTION

|CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH VÕ

CHỦ DẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN 32
Trung - Ward

Minh City.

CÔNG TY
CỔ PHAN

VAP.TRHOC

PHỔ TỔNG GIÁM ĐỐC

CẢI TẠO, NẴNG CẤP
XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNG

Quần lý 1ý thát

Dasigred By

KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNG

D By

Hus

Dăn VE

THÓNG KÊ CỬA

Girl  ch
uc Eích Phát Hành

Đế nghị khi thi công HÒ SƠ
thường xuyên kiểm t

chiếu với

kích thuớc thực tế

THI CÔNG

THIẾT KÉ
BẢN VẼ

Drawitg
Băn V S

01/2026



GHI CHÚ: CÁC CỬA CHỐNG CHÁY CÓ CƠ CẤU TỰ ĐỘNG ĐÓNG, KHE CỬA CHÈN BỊT KÍN; KÍCH THƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ

LÀ KÍCH THƯỚC LỌT LÒNG ( CHƯA BAO GỒM KÍCH THƯỚC KHUNG BAO; CHIỀU RỘNG KHUNG BAO THEO NHÀ SẢN XUẤT)

KÍ HIÊU

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

VẬT LIỆU

KÍ HIỆU

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

VẬT LIỆU

TRONG

NGOA

TRONG

600

600

1200

1200

THỐNG KÊ CỬA

SCc1

01 BÔ

2400 x 1300

PHÒNG CƠ ĐIÊN

CỬA KHUNG THÉP, CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY EI60

KÍ HIÊU

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

VI TRÍ

VẬT LIỆU

6Cc

01 BÔ

1200 X 600

VÊ SINH NỮ CN

CỬA KHUNG THÉP. CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY E1G0

1200

NGOÀN

TRONG

KÍ HIỆU

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

VẬT LIỆU

1800

SCc3

10 BÔ

1800 x 1300

CỬA SỔ KHU VỰC KHO

CỬA KHUNG THÉP, CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY E160

DINH VO CONSTRUCTION

CÔNG TY CỐ PHẤN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH Võ

VĂN

Y CỔ CỔ PHẦN PHĂN 323

Quang Trung - Ward

Tel: (028) 38:941.29

PHO TỔNG CIÁN ĐỐC

CÔNG TRÌNH

CẢI TAO. NÃNG CẤP

XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Archtedural Chiaf

CŨNG TY TEHII TỰ VẤN TE

THẨM
Theo Van ban 16

nam 20.d.6.

KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNG

Tachrica

KTS. NGUYỄN TẤN VƯƠND
Designed By

KTS. NGUYÊN VĂN TRANG

Th Han

Huy

SCCS

02 BO

600 X 600

VỆ SINH NAM CN

CỬA KHUNG THÉP, CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY E160

KÍ HIỆU

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

VẬT LIỆU

SCc

02 BO

1200 x 1300

LÓI VÀO TỪ TRÊN CAO

CỬA KHUNG THÉP, CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY E160

THÓNG KÊ CỬA

Để nghi khì thi công

đi chiều với
kích thước thực tế

ngoài công trường

Complon
Hoàn Thành

Muc Bich Plal Fih

HÒ SƠ

THIÉT KÉ
BẢN VẼ

THI CÔNG

01/2026
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DINH VO CONSTRUCTION

CÔNG TY CỐ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH VÕ

VÕ LỤC VĂN

F

E
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Go VapHo Chi Minh City.
:(020) 30.941.235

300517896

CỔ PHAN

AP.TPH

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẤN THỊ ĐÌNH

CÔNG TI

CẢI TẠO, NÂNG CẤP
XƯỜNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHО

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Archilectural Chikr

KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNG

Quân lý kỹ thuật

KTS. NGUYỄN TẤN VƯƠNG

Daigned  By

THẾTKẾ

THAM TRA KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNG

ngay:  28 20.26 Th Hen

Auy

MẶT BẰNG TÀNG 1

GO Myc Đich Phát Hình

HỒ SƠĐể nghị khi thi công

kích thuớc thực t

ngoài công trưỡng

|Hoàn Thành

THIÉT KÉ

BẢN VẼ

THI CÔNG

01/2026
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IONG DAT

QUAT  HUT

5450

MÁI KHO

329m2

DINH VO CONSTRUCTION

CÔNG TY CỐ PHẨN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH VÕ

D

Ea

C VĂN

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Go Vap - Ho Ch Minh City.
Tel:y 3.

E

KHO ( THÀNH PHẢM GIÀY, DÉP)

KHÔNG SỬ DỤNG KỆ HÀNG
CHIỀU CAO HÀNG HÓA DƯỚI 2M

10 Người
1.012m2

+5.000

+O

6900 6900

33050

Ο ② 4

MẶT BẰNG CHỐNG THẤM TẦNG 2

TI: 1/100

6900

5

B

340517896

CÔNG T

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẤN THỊ BÌNH

dN CẮI TẠO, NẴNG CẤP
XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Archkectural Chiaf

KTS.NGUYỄN VĂN TRẠNG

KTS. NGUYỄN TẤN VƯƠNG

Designed  B

CÔNG TY TNHII TƯ VẤN THIẾT KT6.  NGUYỀN VĂN  TRANG

Th H

THA A5
ngy 28 tmùng 01 nam 2016

Huy
A

A

MẶT BẰNG TÀNG 2

Gl ch Muc Bich Phát H

Đế nghị khí thì công HÒ SƠ

THIÉT KÉ

BÀN VẼkích thuớc thực tế

ngoài công trường

Hoàn Thành

THI CÔNG

01/2026
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Dẫm BTCT
(xem Bv Kết Cấu)

Vữa ốp ximăng

Gạch ốp tường

- Lất

Lớp chống thấm
Sàn BT v Kết Cấu)

NGUYÊN TẮC CHỐNG THẤM

TẠI CÁC SÀN VỆ SINH

TỶ LỆ: 1/10

Vữa trám khe,
trit mạch

Lát gạch

Lop vưa lat sar

- Lớp chống

Beton gạch vỡ (tôn cao độ)
-Sàn BTCT (xem Bv Kết Cấu)

ống thoát nướC
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v
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lư
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le

Lớp vữa bảo vệ có luc

102 Waterpug
Hệ chống thấm

Sàn BTCT (xem Bv Kết Cấu)

-Lợp vưa can nen

- Lớp chống thấm
Sàn BTCT (xem Bv Kết Cấu)

ing xây gạch ống
câu gạch thể dày 200

i=1%
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Dắm BTCT
(xem Bv Kết Cău)

DINH VO CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH Võ

Lớp gạch ốp tường hoàn thiện

ớp gạch hoàn thiện sàn vệ sinh
p vữa lới

ảng chống thẩm tự bám dính dây 2

Lớp vữa tạo dốc trung bình dày 50mm,

Quét 3 lớp chống thấm theo quy trình nhà sản xuất
ết Cầu)

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Go aao ng ward

32

NGUYÊN TẮC

CHỐNG THẤM RẢNH NƯỚC

(Tại vị trí sàn lật)

TỶ LỆ: 1/10

NGUYÊN TẮC CHỐNG THẤM

TẠI CÁC SÀN VỆ SINH CÓ TẮM ĐỨNG
TỶ LỆ: 1/10

PHỐ TỐNG GIÁM DÓC

CẢI TẠO, NĂNG CẤP
XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32
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Dám BTCT
(xem Bv Kết Cấu)

Vữa trát tườn

bảo vệ,

tự bám dính dày 2mm

- Lớp vữa tạo dốc trung bình dày 50mm, M100

- Quét 3 lớp chống thấm theo quy trình nhà sẵn xuất
Sàn BTCT (xem Bv Kết,  Cấu)

NGUYÊN TẮC CHỐNG THẤM

TẠI CÁC SÀN VỆ SINH

(Tại vị trí có ống thoát nước)

TỶ LỆ: 1/10

NGUYÊN TẮC CHỐNG THẤM

TẠI CÁC SÀN MÁI

TỶ LỆ: 1/10

CÔNG TY TNHH TỰ  VẤN THẾT KE

THAM TRA5
ngay 8..tháng:. ..năm 2026

Wollh

Arctilectural Chiat

KTS.  NGUYỄN VĂN TRẠNG

Quân lý kỳ thật

KTS. NGUYỄN TẤN VƯƠNG
Designed By

KTS DUYỀN VĂN TRẠNG

Huy
EN VŨ HUY

CHI TIẾT

CHÓNG THAM

GN C

Để nghị khi thi công

Mục Đích Phát  Hsnh

HÒ SƠ

và đổi chiếu với THIÉT KÉ
kích thuớc thực t BẢN VẼ

i công trường THI CÔNG

01/2026
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STT TÊN BẢN VẼ SỐ HIỆU

DANH MỤC BẢN VỀ

GHI CHỦ CHUNG 01

GHI CHỦ CHUNG 02

GHI CHÚ CHUNG 03

GHI CHỦ CHUNG 04

MẶT BẰNG ĐỊNH VI MÓNG

MẠT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TANG 1-TANG 2

ĐỊNH VỊ CỘT TÀNG 2-ÁP MÁI

MAT NH VỊ DÀM SẢN TĂNG

MAT NH VỊ DÀM SÀN TÀNG 2

MAT NH VỊ DÅM SẢN TĂNG ÁP MÁI

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ KHUNG MÁI

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ  XÀ GÒ MÁI

MB THÉP LỚP TRÊN SÀN TANG

MB THÉP LỚP DƯỚI SẢN TÀNG 2

KC-02

DINH VO CONSTRUCT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH VÕ

VÕ LỤC VĂN

NVESTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN 3232
170 Quang Trung - Ward

28) 38.941.235

CÔNG TY

32

MB THÉP LỚP TRÊN SẢN TÀNG ÁP MÁI

MB THÉP LỚP DƯỚI SẢN TÀNG ÁP MÁI

MẶT BẰNG THÉP SẢN, BE MÁY TĂNG 1

MB LANH TÔ, BỘ TRU TANG

MB LANH TÔ, BỘ TRỤ TÀNG 2

CHI TIẾT MÓNG, CHI TIẾT COT C1

CHI TIẾT CỘT C2. C3

CHI TIẾT

CHI TIẾT DÀM TÀ

CHI TIẾT G 2-01

CHI TIẾT DÀM TANG ÁP MÁI

CHI TIẾT KHUNG K1

CHI TIẾT LIÊN KÉT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ẢI TAO. NÂNG

XƯỞNG ÉP ĐÊ VÀ NHÀ KHо
IG ÉP ĐỂ VÀ NHÀ K

XÍ NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CÔ PHẦN 32

STRUCTURAL CHIEF

Zdrm

CHI TIẾT THANG BỌ

CHI TIẾT B TƯ HOẠI

CHI TIẾT BÊ PCCC

THÔNG KÊ THÉP 01

THÔNG KẺ THÉP 02

THÔNG KÊ THÉP 03

THÔNG KẺ THÉP 04 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT К

36 THÔNG KỂ THеР 05
Theo Van ban 9 BCTS

ngay .8.tháng:.  0nam 20,26

Ky ten: th

TRÀN XUÂN DIỆU

KS. LỄ THANH ĐỊNH

THE HIỆN

DANH MỤC BẮN VỀ

NOTE

ĐỂ NGHỊ KHI  THỊ

MỤC ĐỊCH PHÁT HÀNH

HÒ SƠ

XUYỀN KIỂM TRA THIẾT KÉ
TRÊN BĂN VỀ VÀ BẢN VẼ

THỤC TẾ NGGI THI CÔNG

01/2026
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A- CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 01 B- CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 02 F- CÁC CHI TIẾT CHUNG:

THU TH
1- LỚP BẢO VỆ + KHOẢNG CÁCH THÉP: V- CHI TIẾT NEO THÉP DÀM:

59
1. MÓNG:

DAM

CẢ KỸ SƯ VÀ KIẾ

T BANG KE ỦA TƯỜNG THAM KHẢO CÁC BẮN VỀ K

HẢI ĐƯ

C-VAT LIÊU

TƯỜN
(BÉ TON

ĐỂ BẢN VỀ ĐƯỢ

DÂY LỚP HOÀN THI

CAU KIEN

TẠI CÁC VỊ TRÌ BÊ TÔNG GIA CÓ (CỌT

KHI THI CÔNG

PCCC,

LANH TÔ/Ô VĂNG/BẸ CỬ

M SÁT TÁC

KIÊN TRỦ

DAM

X=Lneo1: CH DUNG

X =Lneo2: CHO CÁC DÀM CÒN L

VI - CHI TIẾT NÚT KHUNG:

2. COT/DÀM: 3. VÁCH/ SẢN: CỘT/VÁCH

ẠT TRONG

DAM/SÅN

DAM

DINH VO CONSTRUCTION

|CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH VÕ

CỘT/VÁCH

DINH VOV

VÕ LỤC VĂN
CỘT /  VÁCH

AN THẠN

CÂU KIEN LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ CỘT/VÁCH CỘT/VÁCH

Hc

NG TÁC THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU PHẢI NH, TIÊU

UÂN THIẾT KẾ (THEC

ÔNG ĐƯỢC

G ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
NHƯ CÁC

VẬT LIỆU THI CÔNG CẦN ĐƯỢC CHẤT ĐỀU TRÊN SẢN

AI VỊ  TRÌ KẾT CAI

GTHE

VIỆC T

. VỊ  TRÌ MOI NO NKẾ NH

DAM/SAN

DAM/SAN

DAM/SAN

25mm

6. SÀN TƯỜNG CHÂN ĐẮT VII - CHI TIẾT LÒ MỞ:

II- CHI TIẾT UÓN THÉP: 1. TRÊN VÁCH 2. TRÊN SẢN:

THAM TR

8D 7,50
=<1000 ngày: 28 thang: 0dnam 2026

As 12 LOP 20
2LOP 2н 12 LOP 20

Ky sen vall

HO ĐỌN

+

GÂN KHÔN

V12  LOP 20
Lneo1 =<1000 Lneo1

4D: CHO

6D: CHO CÁC THÉP K

V1Lneo1 =<1000 Lneo1,

ÉP GIA CƯỜNG TẠI VỊ TRÌ CÓ DÀM

2 LỚP 20 HT

2 LOP 20

Lc

Lw

INVESTOR

|CÔNG TY CỔ PHẦN 32
170 Quang Trung - Ward

CONGTYDONG

GIÁM ĐỐC

TẠO. NÂNG CA
GÉP

XƯƠNG EP Đ
XÍ NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

STRUCTURAL CHIEF

Ddheu
TRÂN XUĂN D

Larem

KS.  LÊ THANH ĐỊNH

DRAWING

III - CHIÈU DÀI NEO + NÓI THÉP:
CHIÊU DÀY VÁCH THÔNG SỐ THÉP GIA CƯỜNG CHIÊU DÀY SÀN THÔNG SÓ THÉP GIA CƯỜNG

THIẾT KỂ

(mm) Vi V1 11

016

250<= tw <400 020 020 150<= Hs < 300 020

KÍNH NHỎ HƠN) 400<= tw < 600 025 025 300<= Hs <400 025 025 Ø20
BAN VÉ

600<= tw Ø32 032 Ø32 400<= Hs 032 032 025

IV-CHI TIẾT NEO THÉP SÀN:
3. TRÊN DÀM:

KẾT CẦU KHÁD
T/NƯỚC)

2-COT THEP:

MAC

(TCVN 5574)
Rs (MPa)

CB-240T

10. BÓ TRÌ

QUI CÁCH KHOAN CAY)  HOẶC ĐẠT CHỜ TRONG KẾT CẦU BTCT CHIỀU  SAU NEO
LÀ 200mm. ĐOAN NEO TRONG TƯỜNG XÂY LÀ Đ00

- TƯỜNG 100: 1 NHÀNH RAU

11. CÁC MÁCH NGỮNG BỆ TÔNG PHÁI LÀM NHĂM,  VẸ SINH SẠCH SE, SỬ DỤNG

DỤNG CỦA NHÀ SẢN XUÁT

(TUONG ĐUƠNG
12. TẤT CẢ CÂU KIỆN THÉP PHẢI LÀM SẠCH BÊ MẶT, SƠN  2 LỚP CHÔNG GÌ VÀ2

LỚP SƠN MÀU

16->D
(TƯƠNG ĐƯƠNG

13. SỬ DỤNG DÂN GIÁO KẾT
3- CÁP DỰ ỨNG LỰC: (NÊU CÓ)

4- KIẾT CÂU THÉP: (NỀU CÓI 14 PHẢI BÓ TRÍ LAN CAN  AN TOÀN TẠI CÁC VIỊ  TRÍ CẦN THIỆT NHƯ LÔ THÔNG

GIHẠN G/HẠN CHẤYCHAY
TCVN S75) 15.  CÁC KÉT CÂU BÊ TÔNG LỚN CÓ THẾ CHIA THÀNH NHIÊU LƯỢT ĐÓ >10D

(TUONG  DUONG
345

E - CHI DÀN KỸ THUẬT PHÂN THÉP LƯỚI HÀN:(NÉU CÓ)
SAN

N4
(TƯƠNG ĐƯƠNG

EC THI CÔNG THÉP LƯỚI HÀN PHẢI TUÂN THỦ TCVN 9391:2012.

2. GIỚI HẠN CHẤY THÉP LƯỚI HÀN 485 MPA

ĐOẠN NÓI Lheo2

4. PHƯƠNG PHÁP NÓI: NÔI CHÔNG TOÀN PHÂN ĐÔI VỚI THÉP DỌC VÀ THÉP DAM

(TƯƠNG ĐƯƠNG)

Lneo1

>10D

SAN

Lneo2

DAM

THÉP ĐAI a100

2 LOP 016

H2  LOP Ø16

VÁCH

2
0
0
2
0
0

Lneo2 <500 <=500 Lneo2

GHI CHỦ MỤC ĐỊCH PHÁT HÀNH

ĐỂ NGHỊ KHI  THI

XUYÊN KIÊM TRA

TRÊN BĂN VỀ VÀ

CÔNG TRƯƠNG

HÒ SƠ

THIÉT KÉ
BẢN VẼ

THI CÔNG

01/2026

KC-02



MẶT BẰNG BÓ TRÍ BỎ TRU
MẶT ĐỨNG BÓ TRÍ LANH TÔ + BẸ CỬA CHI TIẾT DÀM ĐỠ HỌP GEN

NG MẢNG TƯỜNG DÀI HƠN 4m, TẠI CÁC GÓC TU EN+ DƯỚI

TẠI GIỮA Ô SÅN

TƯỜNG BAO CÔNG TRÌNH TC

VỊ TRÍ CỨA

MẶT ĐỨNG BÓ TRÍ BỎ TRỤ + GIÂNG TƯỜNG

CHI TIẾT BỎ TRỤ

4
0
0
0
 

<
=
4

4
0
0
0

CHI TIẾT BỆ CỬA

ĐÂY CỨA 2012

106a200

BC-1 (100x200)
HO TƯỜNG DÀY 100mm

CHI TIẾT LANH TÔ

+ ĐÌNH CỬA

LT-1 (100xHIt)

100mm

<
=
4
0
0
0

40121

6a200L

3C-2 (200x200)
(CHO TƯỜNG DAY 200mm

LT-2 (200xHlt)

CHIỀU RỌNG CỬA THÔNG SÓ LANH TÔ

Hit

Lneo1 Bgen Lneo1

DINH VO CONS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH VÕ

100

10 T1

200
+ ĐÌNH SẢN

20 T1

B1

NVESTOR

10 B1

G-1 (100xHg) G-2 (200xHg)

CHIÊU DÀY SẢN

Hs

<= 2.5 200 012 Ø6a150 TẠI VỊ TRÍ LIÊN KÉT DÀM/COT/VÁCH

2.5m <W<= 3.5m Ø6a150

3.5m <W<=4.5m 300 016 Ø6a150

6.5m <W<=8.0m

CHI TIẾT Ô VĂNG

XEM CHI TIẾT LANH TỐ Lov

+ ĐÌNH CỦA

ØBa120

THÔNG SỐ DAM GEN

DAM/COT/VÁCH

Lneo1 Bgen Lneo1

2x3025a100

ngay:  28.thang 01 nam 2026

ten: ll

100 200

ĐÌNH SẢN + ĐÌNH SẢN TC
10T1 20 T1

LỤC VĂN

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

170 Quang Trung - Ward

(028) 30.941.235

CONGTY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
BÌNH

NÂNG CÁP

XƯỜNG ÉP ĐỀ VÀ NHÀ KHO
XÍ NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CÔ PHÂN 32

Zanm
KS. TRÂN XUÂN DIỆU

Zdnu
TRẦN XUÂN DIỆU

109
20121

109820

BT-1 (100x200)
(CHO TƯỜNG DÀY 100mm

CHI TIẾT GIÀNG TƯỜNG

100
2012

06200

200

40121

260200L

10 B1

G-1 (100xHg)

20 B1 THE HIEN

G-2 (200xHg)

BT-2 (200x200)

(CHO TƯỜNG DÀY 200mm)

CHIÊU RỌNG Ô VĂNG THÔNG SỐ Ô VĂNG CHIỀU DÀY SĂN THÔNG SỐ DÀM GEN

Loy (mm) CT (mm) (men) T1 GHI CHÚ CHUNG 02
S

<= 0.5m 50 Ø8a200 Ø6a300 Hs <150 MIN(400,Hd) 020 Ø6a10 3012a100

0.5m <Lov<= 0.7m a200 6a300 0,Hd)
200

40121
<Lov<= 0 70 Øбаз

0.9m <Lov<= 1.2m 80 Ø8a100 Ø6a300 00<= Hs

GT-1 (100x200)
(CHO TƯỜNG DÀY 100mm)

GT-2 GT-2 (200x200)(200x20

(CHO TƯỜNG DÀY 200mm)
1.2m <Lov<= 1.5m 90 Ø10a150 Ø6a300 VỚI Hd: N LIÊN KÉT VÀO

GHI CHỦ MỤC ĐỊCH PHÁT HÀNH

ĐỂ NGHỊ KHI THỊ

CONG  TONG

VE VA

THỰC TÊ NGOÀI
ÔNG TRƯỜNG

HÒ SƠ

THIÉT KÉ

BẢN VẼ

THI CÔNG3T25a100

HOÀN THÁNH

KC-03



SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THÉP (MẶT CẮT DỌC) CHO DÀM SÀN:

T1

T2 T3
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L THÉP ĐAI 8150 THÉP ĐAI a200

T4

LTHẾP ĐAI 2150

T.GÔI TĂNG CƯỜNG

2

T. GỐI CHẠY SUỐT

2 1

CAO ĐỌ VÁCH/COT/DAM T. GÕI TANG  QƯỜN 50 5Ọ GỐI ĐỜ
VACHICOTIDAM

T.GÔI CHẠY SUỐT TT.GÔI TĂNG CƯỜNG 50 GỐI ĐỠ
VÁCH/COT/DAM

Lneo1

THÉP GIẢ

THÉP NHỊP CHẠY SUỐT

L1/6

B THÉP TĂNG CƯỜNG
TẠI NHỊP GIỮA

2
L1/6 L2/6

DÀM LOẠI 1 (NHIỀU NHỊP)

Lneo2

THÉP NHỊP CHẠY SUỐT
B3 THÉP TĂNG CƯỜNG

1
L2/6

NHỊP BIÊN)

B3

T1

THÉP ĐAI TĂNG CƯỜNG CHO DÀM VỊ TRÍ NÀY CHỈ BÓ TRÍ ĐAI TĂNG CƯỜNG KHÔNG
BỐ TRÍ THÊM ĐAI DÀM

DINH VO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG

<
5
0
0

Ba50

CT TĂNG CƯỜNG THÉP ĐAI

(TẠI VỊ TRÍ GIAO DÀM)

2012 (Bd<-500) 2816 (Bd<-500)

3 H/2

L/2 Hoi Đang. Ta. H Chl Mirh

L=B+H

L=B+2H L=B+H

CT THÉP VAI BÒ

(TẠI VỊ TRÍ CỘT CHÓNG LÊN DẦM)
THÉP LỚP DƯỚI

NEO - NÓI THÉP CHO DÀM THAY ĐỒI CAO ĐỌ: NEO - NÓI THÉP CHO DÀM GÃY KHÚC:

T2 T3 P LỚP TRÊN T2 THÉP LỚP TRÈN

2/3xL3
THÉP ĐAI a15 THÉP ĐAI 920 L THÉP ĐAI a150

T. GÔI TĂNG CƯỜNG 12

2

CHẠY SUỐT
1

T.GÔI TĂNG CƯỜNG GÕI  ĐỠ
T2 TI THEP GO

GỐI Đ
CAO ĐO

Lneo1 Lneo1

H
d
>
=
7
0
0

THÉP NHỊP CHẠY SUỐT THÉP TĂNG CƯỜNG
2 TẠI N

2

VỊ TRÍ THÉP GIÁ

DÂM LOẠI 2 (1 NHỊP)

CAO ĐỌ

L2/6

TẠI NHỊP

T2

VÁCH/COT/DAM

Lneo

THEP

MẶT CẮT NGANG

TẠI GÓI

T3

B2 B3

SƠ ĐÔ TỈNH + VỊ TRÍ TĂNG CƯỜNG THÉP

CAO ĐỌ

TĂNG CƯỜNG B2 TẠI VỊ TRÍ NHỊP TRỤC TĂNG CƯỜNG T2 TẠI VỊ TRÍ GÔI TRỤC

2 MẠT CÁT 2-2 1 MẶT CÁT 1-1

THÉP G Lneo2

6 THÉP NHỊP

B1

DÀM LOẠI 3 (CONSOLE)

Lneo1

5 dai a

CHI TIẾT BÊ TÔNG LÓT: CHÚ THÍCH

50 50

HÌNH DẠNG THÉP ĐAI
SƠ ĐỒ BỒ TRÍ THÉP SÀN ĐIỆN HÌNH

400 400

CÓT ĐAI

ĐAI HỞ L1

ĐAI KIN L

5 d
ai a1

0

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Quang Trung - Ward
Go Vap - Ho Chi

PHỐ TỔNG GIÁM ĐỐC

NÂNG CÁР

XƯỞNG ÉP ĐÉ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CỔ PHÀN 32

STRUCTURAL CHIEF

TRAN XUÂN DIỆU

Baneu
LỌT LÒNG 2 GỐI)

KS. TRĂN XUÂN DIỆU

DESIG
P CHIU K

BUOC)

KS. LỆ THANH ĐỊNH

KS.  LÊ THANH ĐỊNH

DRAVING

GHI CHỦ CHUNG 03

GHI CHỦ MỤC ĐÍCH PHÁT HAN

CÔNG THƯỜNG
HÒ SƠ

KÍCH THƯỚC THIẾT KẺ
TRÊN ĐĂN  VỀ  VÀ
KÍCH  THƯỚC BẢN VẼ

L2/4 L3/4
L3 CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG

HOÀN THÀNH 01/202

ĐAI HỞ LI

ĐAI KINL

nin(L1,L2)

L'> min(L1,L3)

CHIÊU DÀI MỖI BÊN THÉP MŨ >=1/4 NHỊP NHỎ NHẤT CỦA Ô SÀN TƯƠNG ỨNG.



GHI CHÚ CHUNG KÉT CÁU THÉP
DINH VO CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG

1. TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG

- TCXD 5575-2018: KÉT CÂU THÉP - TIÊU CHUÂN THIẾT KE

- TCXD 2737-2006: TÀI TRONG TÁC DỤNG - TIÊU CHUÂN THIẾT KÉ

- TCXD-170-89: KÉT CÂU THÉP - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT, NGHIỆM THU- THUẬT

2. VẬT LIỆU:

- THÉP TÔ HỢP

- THÉP TÁM CHO MẶT BÍCH

- THÉP ĐỊNH HÌNH

- BU LÔNG LIÊN KÉT: CẤP ĐỘ BÊN 8.8 (TCVAN 5575-2012)

- BU LÔNG NEO: CÁP ĐỘ BÊN 5.6 (TCVAN 5575-2012)

-QUE HÀN: E42 (TCVÀN 5575-201

3. YÊU CÀU CHUNG:

fy >= 345 Mpa (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)

fy >= 345 Mpa (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

fy >= 245 Mpa; fu >=400 TƯƠNG ĐƯƠNG

>=400 Mpa; fvb >= 320 Mм

ftb >= 250 Mpa; fvb >= 230 Mpa

>=410 Mpa; fwf >= 180 Mpa (HOД DƯƠNG)

- TÁT CẢ KÍc TRÊN BẢN VÀEX DÙNG MM, TRỬ CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRÊN BẢN VÀỀ.

THẦU PHẢI TUÂN THỦ CÁC QUI ĐỊNH MỚI NHẤT HUÂN, ĐẶC ĐIÊM KỸ THUẬT, BẢN VÀỀ VÀÀ NHỮNG GHI  CHÚ LIÊN QUAN.

NHÀ THẦU PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO NHỮNG NGƯỜI CÓ THĂM QUYỀN Ở CÔNG TRƯỜNG VÀA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ NHỮNG ĐIÊU KHÔNG THÔNG NHÁT.

- NHÀ THẦU PHẢI XÁC ĐỊNH  KÍCH THƯỚC, VỊ TRÍ VÀ CHI TIẾT CỦA TẮT CẢ ÔNG NÓI, BU LÔNG NEO, VÀ NHỮNG KÉT CẢU LIÊN KÉT CHÔN SẴN KHÁC TỪ BẢN VỀ KIÊN TRÚC,

KÉT CÁU, CƠ KHÍ, ĐIỆN NƯỚC, CÔNG NGHẸ VÀ BẢN VỀ THI CÔNG CỦA NHÀ CHẾ TẠO TRƯỚC KHI ĐỎ BÊ TÔNG.

ĐẦM BẢO TÍNH THÍCH HỢP BỘ PHẬN CÓ LIÊN QUAN TRƯỚC KHI CHẾ TẠO.

- NHÀ THẦU CUNG CÁP ĐỦ CỘT CHÓNG TẠM, G ĐẺ CHÓNG LẠI LỰC GI C.TRÌNH. ÁC CẦU KIỆN

- BĂN VỀ CÔNG TRƯỜNG (BẢN VẼ GIA CÔNG CHẾ TẠO) PHẢI ĐƯỢC ẾT KẺ CHÁP NHÂN

6. QUY ĐỊNH BU LÔNG NEO:
- 2 ĐAI ÓC

BU LÔNG A(mm) B(mm) C(mm D(mm) CỘNG (A+B+C)

M12 200 370

470

CAO ĐỘ

MẶT BTCT

- VÒNG ĐẸМ

M16 400 100

M18

M20 500 100 700

M22 550 150 100 70 800

M24

M30 750

M36 200

* LƯU Ý: KÍCH THƯỚC A, B CÓ THÊ THAY ĐÔI TÙY THEO THỰC TÊ LIÊN KÉT KHÔN

7. QUI ĐỊNH CÔNG TÁC THÉP:

- CÁC TÂM THÉP PHẢI CÓ ĐỦ CHIÊU DẢY, KHÔNG BỊ NỨT, CONG

- VẬN CHUYÊN VÀ LẮP DỰNG KHÔNG LÀM CONG VÊNH CÂU KIỆN.

- TAT CA B U THÉP PHẢI ĐƯỢC LÀM SẠCH ĐẾN CÁP ĐỘ SẠCH

CHỦ BAUT

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Quang Trung - Ward
Go Vap - Ho Chi

0300517539

- LIÊN KÉT HẢN PHẢI ĐƯỢC KIÊM TRA TẠI NHÀ XƯỞNG TRƯỚC KHI LẮP DỰNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM.

PHẢI KIÊM TRA LỰC SIẾT BU LÔNG BẰNG DỤNG CỤ ĐO LỰC KHI SIẾT

PHỐ TỔNG GIẢN ĐỐC

I TẠO, NÂNG CÁP
XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

(Í NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CỔ PHÀN 32
4. QUI ĐỊNH ĐƯỜNG HẢN:

ĐƯỞNG HÀN KÉO DÀI LIÊN TỤC DỌC TH NG TIẾP GIÁP GIỮA 2 CẦU KIỆN HÀN. IÊN HÌNH PHẢI ĐƯỢC GIA CÔNG MÃU TRƯỚC KHI THI CÔNG ĐẠ

- CHIỀU CAO ĐƯỜNG HÀN HF (MIN) BẰNG CHIỀU DÀY NHỎ NHẤT CỦA CÁC TÁM THÉP LIÊN KÉT, TÁM THÉP CÓ CHIỀU DÀY >=10MM, CẢN ĐƯỢC VÁT

- CÁC MÓI HÀN KHÔNG BI CHÁY HAY RO.

- CHIÊU CAO ĐƯỜNG HÀN (HF) ĐƯỢC QUI ĐỊNH NHƯ' SAU:

IH ĐỂ ĐẢM BẢO ÔN Đ

CÂU THÉP PHẢI ĐƯỢC SƠN MÀU PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU C

- BU LÔNG NEO, BẢN ĐẸM GÓI TỰA PHẢI ĐƯỢC ĐẶT TRƯỚC TRON BÊ TÔNG.

T

G=1T
- CÁC LIÊN KÉT ĐƯỢC GIA CÔNG TRƯỚC BẰNG LIÊN KÉT HẢN, NÊU KHÔNG RÊN BÀN VỀ

T20
T<6

G=T +T
R=3 ST

- SƯỜN CỨNG ĐƯỢC GIA CÔNG ĐỀ CÓ THÊ CHÈN KHÍT CÁC CHI TIÉT CƯỜNG

- ĐỘ SAI LẸCH CHO PHÉP ĐỒI VỚI THÉP HÌNH LÀ 3M

ĐỘ SAI LECH CHO PHÉP KHI LÁP DỰNG KÉT CÂU THÉR I 30 MÉT DÀI
T

R=3

T> 16

G=

D(T-R)

D(T-R)
23

T≥ 16

≤T≤20

G=0

G=

(T-R)

T-R)
a60

17-
- CÁC YÊU CẢU KỸ THUẠT VỀ CHẾ TẠO, LẮP DỰNG VÀ SAI SỐ PHẢI TUÂN THEO 20 TCVN-170-89 (K IG, LẮP RÁP

VÀ NGHIỆM THU- YÊU CẦU KỸ THUẬT) STRUCTURAL CHEР

8. CÁC KÝ HIỆU:

CHIỀU RỌNG BẢN CÁ ÉU RO

a-60 T16
T 12

G=0 THÉP HÌNH CHỮ I, H I200x100x5x7 P HÌNNH (HỌP) 100x50x3

THAM TRA

8 thand

Ký tên: ntl

TRÂN XUÂN DIỆU

ани
KS. TRÀN XUÂN DIỆU

Bdnou

G=0

T≤20 D(T-R) D=9
CHIÊU CAO BẢN BỤNG N CÁNH CHIÊU DÀY

a=55
CHIỀU RỘNG BẢN CẢNH

T≤3 KS.  LỄ THANH ĐỊNH

a= 60
219x7.1

DRAWING BY

[150x75x5x7

G KÍNH CHIÊU DÀY

QUY ĐỊNH ĐƯỜNG KÍNH LÕ BU LÔNG (TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH TRÊN BẢN VẼ)
CHIÊU CAO TIẾT DIỆN CHIỀU DÀY

HANH ĐỊNH

DRAWING

CHIỀU RỘNG
ĐƯỜNG KÍNH LÕ BỤ LÔNG

BU LÔNG
TRÒN (D σ

THÉP BẢN

14x20 LỖ TRÒN

M14 16 16x22 CHIÊU DÀI

M16 18 18x25

O
M18 BÈ RỌNG CÁNH

M20 22 22x30

M22 THÉP HÌNH CHỮ L 0x40x5
LÕ Ô VAN

M24 26 26x40

IEẦU BU LÕNG

BU LÔNG 6 M 24 8.8/S
0x100x10

CHIỀU DÀY THÉP BẢN
SỐ LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH BL

CHIÊU RỘNG CÁNH
GNCHO MỤC ĐỊCH PHÁT HẠN

CHIÊU

CÔNG THƯƠNG
P HÌNH DẠP NGUỘI 200x100x15x2

KÍCH THƯỚC
EN BĂN VỀ  VÀ

CHIÊU CAO TIẾT DIỆN CHIÊU DÀY KÍCH  THƯỚC

CÔNG TRƯỞNG

HÒ SƠ

THIẾT KÉ

BẢN VẼ

THI CÔNG
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THANH ĐỊ

DRAWING BY
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C2 400

400
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EJ
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Aa
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ONG TỈNH TO

(5)
HOẠT TÀI TIÊU CHUÂN

THÉP SẢN

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ DÀM SÀN TÀNG 1. TL: 1/100

VĂN PHÒN

HÀNH L

VẸ SINH

5 PHÔNG MÀY CỤ THỂ THEO LOẠI MÁY

BẸ MÁY

108220

CÔNG TY TN

DINH VO с
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BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DINH VO CONSTRUCTION

|CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH võ

TÊN SO HÌNH DẠNG &

CẤU KIÊN HIỆU KÍCH THƯỚC (mm) (mm)

CHIỀU DÀI

1 THANH

(mm)

SỐ THANH TỔNG TỔNG
SỠ SỞ HÌNH DẠNG &

CHIÊU DÀI TRỌNG LƯỢNG

C.KIỆN MÔT TOẢN CẤU KIỆN HIỆU KÍCH THƯỢC (mm) (mm)

CHIÊU DÀI

1 THANH

(mm)

SỐ THANH TỔNG

CHIỀU DẢI

TỔNG

TRỌNG LƯỢNG

C.KIỆN MỘT TOÀN
(m) (kg) (m) (kg)

CK BỘ CK BÔ

1 2500 12 2500 8 20 160 400 355.2 1 2530 18 2780 20 5 100 278 556
9 56 4, Khu Biệt Thự An Lo

M
Ó
N
G

 M
5

M
Ó
N
G

 M
3

M
Ó
N
G

 M
2

2 2900 12 2900 8 26 208 603.2 535.64 2 3250 18 3500 20 5 100 350 700

2455 18 2755 8 16 128 352.64 705.28 3 4110 11110 18 5100 20 5 100 510 1020 ĐINH
630

VÕ LỤC VĂN

4 550 8 1930 8 8 64 123.52 48.79 4 3390 110 18 4380 20 100 438 876 INVESTOR
65- 630

1 2500 12 2500 22 42 924 2310 2051.28 5 350 8 1530 20 39 780 1193.4 471.39
65-

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

170 Quang TCh Mint Cy
(028) 38.941.235

2 2455 18 2755 22 10 220 606.1 1212.2 1 2530 18 2780 10 10 100 278.0 556.0

3 350 8 1530 22 8 176 269.28 106.37 2 3250 18 3500 10 10 100 325 650
65-

1 350 8 1530 6 8 48 73.44 29.01 3 630 11
18 5740 10 10 100 574 1148

00517

CONGCONGTY

32

65- 5000

2 2455 18 2755 6 10 60 165.3 330.6 4 2700 110 22 3800 10 10 100 380 1132.4
740

3 2100 12 2100 6 24 144 302.4 268.53 5 3540 110 22 4640 10 10 100 464 1382.72
740

4 2900 12 2900 18 108 313.2 278.12 6 550 8 1930 10 69 690 1331.7 526.02
65-

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CALTAO NĂNG CÁP

XƯƠNG EP ĐE VA NHA KHO
XƯỞNG ÉP ĐỀ VÀ NHÀ Kно

Í NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CÔ PHÂN 32

TÔNG HỢP CÓT THÉP MÓNG 7 350 1090 10 29 290 316.1 124.86
65-

8 630 110
3440 18 4180 10 10 100 418 836.0

ĐƯỜNG KÍNH(mm): Ø8 Ø12 018

1 2530 18 2780 6 36 100.08 200.16

CHIỀU DÀI(m): 466.24 4094.8 1124.04

2 3250 18 3500 6 36 126 252

TRỌNG LƯỢNG(kg): 184.16 3641.47 2248.08

NHÓM Ø<=10(kg):
3 630 9110 18 5540 6 12 72 398.88 797.76

184.16 4800

8

NHÓM 10<Ø<=18(kg): 5899.55 4 3110 110 18 4100 6 36 147.6 295.2 STRUCTURAL CHIER
630

5 350 1530 6 71 426 651.78 257.45
Bdheu

65-

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THẾP
6 2390 110 18 3380 6 36 121.68 243.36

630 Zareu
KS.  TRAN XUÂN DIĘU

TÊN SỞ HÌNH DẠNG &
CHIÊU DAI

1 THANH

SỐ THANH TỔNG

CHIỀU DẢI

TỔNG

TRỌNG LƯỢNG

CẤU KIỆN HIỆU KÍCH THƯỢC (mm) (mm) (mm) C.KIỆN MỘT

CK

TOAN

BÔ
(m) (kg) NHH TỪ  VẬN  TH

3 9500 12 9930 1 13 13 129.09 114.63 TÔNG HỢP CÓT THÉP
gay: 28 thang: đl nam 209.6

M
C
:
 C
-
C

wth
982 12 9905 1 13 13 128.76 114.34 ĐƯỜNG KÍNH(mm): Ø8 Ø18 Ø22

110
7 360

31 12 470 1 13 13 6.11 5.43 CHIỀU DÀI(m): 3492.98 4090.24 844

TRỌNG LƯỢNG(kg): 1379.73 8180.48 2515.12

ĐƯỜNG KÍNH(mm): Ø12
SÓ THANH 11.7m: 322 73

CHIỀU DÀI(m): 263.965

TRỌNG LƯỢNG(kg): 234.4 TÔNG HỢP CÓT THÉP THANG BỘ
NHÓM Ø<=10(kg): 1379.73

NHÓM 10<Ø<=18(kg): 7532.48

NHÓM 10<Ø<=18(kg) 234.4
NHÓM Ø>18(kg): 2515.12

BAN  VỆ

THÔNG KÊ THÉP 01

NOTE

ĐỆ NGHỊ KHI THI

KÍCH THƯỚC

THỰC TẾ NGOẢI

HOÀN THÀNH

BAN VỆ SỞ

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

HÒ SƠ

THIẾT KÉ

BẢN VẼ

THI CÔNG

01/2026



Project: CAI TẠO VÀ NÂNG CÁP NHÀ KHO XÍ NGHIỆP 32-07
THÉP DÀM TÀNG 1

Part

Tất cả chiều dài neo, nối cốt thép phải tuân theo tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết kế

ID Item No.

DINH V

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
DINH VÕ

Date:

hecked byked by
5/3/2025 1-VB3 300 500 7.500 150

7,400 720 18 2 8 16 8,200 131.20 2.00 262.27
Nếu không có ghi chú nào khác thì lấy chiều dài neo 25D, nối 35D

Shapes & diment
Laps
No.

Laps

(35D)

Phi

(mm)
Qtv/

item

Item

No
Q'ty
total

Length

(mm)

LenathLength
total

Density Weight 2 7,400 8 720 18 2 8 16 8,200 131.20 2.00 262.27
weight

(m) (Kg/m) (Kg) 3,4 2,150 720 18 8 32 2,550 81.60 2.00 163.12

ố đoạn Đường
STT Hình d ng và kích thước

Đoạr

nói(35D
thanh

thn

Số cấu
kiện

Tổng số
thanh

Chiều

dài(mm

Tổng
Trọng Tồng u Biệt Th An Loc

Phườn

chiàu lượng trọng 720 18 8 4,200 33.60 2.00 67.17

dailmdài(m)
riêng(Kg lượng

/m) (Kg/m) 240 0 320 8 51 8 408 1,380 563 0.40 222.4

DÀM TANG Khổi lượng phi 6

ID Item No. BH L Khối lượng phi 8 KG
1-HB1 200 500 34,350 150 Khải lương phi 14

Khối lương phi 18
34,250 2 720 18 2 36,490 145.96 2.00 KG

291.77
KG

34,250 2 2 36,490 145.96 2.00 291.77 CONG TY T
G TY CỔ PHẦN 32

170 Quang Trung - Ward
Go Vap - Ho C

3 8 140 이 320 230 2 460 1,180 543 0.40 214.41

ID Item No B Project
Dale: 7/3

nam 20.46.

1-HB2 1 200 500 34,350 150
Part: THÉP LANH TO Ky tên: nth

Checked by
34,250 2 720 2 36,490 72.98 2.00 145.89 Lưu ý: Tất cả nỗi cốt th huan không ó ghi chủ nào khác ththì lấy chiều dài neo 40D, nối 25d.

2 34,250 2 720 18 1 2 36,490 72.98 2.00 145.89 Laps Phi
Dens

Qty/ em Q'ty
(40D

Length
(mm)

Weight
fotal CONGTY

(Ka
(Kg/m)

3 3,450 1 3,450 13.80 2.00 27.59 Chiều Đường Tổng
STT

4 S
Hình dáng và kích thước

So doạ Tổng số Chiều

1,750 이 720 18 1 2,150 4.30 2.00 8.60

Tổng chiều

dài(m)
luợng trọng

riêng(Kg/ lượng
(Ka/m)

5 140 이 320 230 230 1,180 271 0.40 LANH TÔ, BỎ TRỤ
107.20

Item No. BH

ID Item No. LT1 11 200

1-HB3 4 500 150 이 420 11 22 2,320 51.04 0.89 45.3

6,800 이 720 4 7,600 60.80 2.00 121.54

PHỐ TỔNG GIÁM ĐỐC
THỊ GÌNH

TẠO, NẰNG CÁP

XƯỞNG ÉP ĐÉ VÀ NHÀ KНО
XỈ NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CÓ PHÂN 32
420 11 22 2,320 51.04 0.89 45.32

2 6,800 8 이 720 4 8 7,600 60.80 2.00 121.54
210 12 11 127 260 32.89 0.22

3,4 0 720 18 4 16 2,350 37.60 2.00 75.16 LT2 2 200 200 2,700 200

420 2,920 11.68 0.89 10.37
5 3,800 0 720 18 4 3,800 15.20 2.00 30.38

2 2,600 2,920 11.68 0.89 10.37
6 240 320 47 188 1,380 259 0.40 102.48

210 15 29 260 7.54 0.22
D Item No. B L
BG 2 200 3,200 150 LT3 12 200 4,800 200

1
3,100 0

4,700 420 20.48 0.89
560 14 3,500 14.00 1.21 16.93

4,700 이 420 12 12 24 5,020 120.48 0.89
이 560 14 2 3,500 14.00 1.21 16.93

3 160 210 25 12 300 740 222 0.22 49.28 STRUCTURAL CHIEF
3 140 이 240 6 22 2 45 780 0.22 7.73

LT4 200 200 6,700 200
Item N

1
1-VB 300 500 36,500 150

த

6,600 0 420 6,920 96.88 0.89 86.03

8 36,400 3 720 18 2 39,360 157.44 2.00 314.72
0 14 6,920 96.88 0.89 86.03

3 36,400
3 160 210

3 720
242 740 179 0.22 39.67

18 2 39,360 157.44 2.00 314.72 Zаnи
LT5 200 90 1,100 200 KS. TRĂN XUÂN DIỆU

1,800 18 2 2,200 8.80 2.00 17.59 1 1,000 8 0 420 12 1,100 2.20 0.89 1.95 THIẾT KẾ

4 3,650 이 720 18 4 3,650 29.20 2.00 58.37 1,000 2 1,100 2.20 0.89 1.95

KS. LÊ THANH ĐỊNH
3,650 이 10 3,650 36.50 2.00 72.96 13 260 3.38 0.22 0.75

THE HIEN

6

a

240 이 320
Khối lượng phi 6

8 244 2 489 1,380 674 0.40 266.37
Khoi  lượng pni 1Khối lượng phi 1

ID Item No B

1-VB2 1 200 500 36,500 150
BT2 7 KS. LỄ THANH ĐÌNH

200 90 5,000 200

36,400
4,900 이 420 12

720 18 2 2 39,360 78.72 2.00 157.36

이 420 12
2 36,400 3 720 18 2 1 2 39,360 78.72 157.36

3 3,650 0 720 18 5 1 5 3,650 18.25 2.00 36.48
BT1 200 200 5,00

1,800 이 720 18 2 1 2 2,200 4.40 2.00 8.80 4,900

5 320 8 244 1 244 1,180 288 0.40 113.88

Khôi lượng phi 6
Khổi lương phi 1

Tổng Khối lương

5,000 35.00 0.89 31.0

5,000 35.00 0.89 31.08

182 260 47.32 0.22 10.51

GHI  CHO MỤC ĐÍCH PHÁT HANH
53 106 5,220 553.32 0.89 491.35

106 5,220 553.32 0.89 491.3

26 1,378 740 1,020 0.22 226.38

237

CÔNG THƯỜNG

KÍCH THƯỚC

KÍCH THƯỚC

CÔNG TRƯỜNG

HÒ SƠ

THIẾT KẾ

BẢN VẼ

THI CÔNG

1.282 THÀNH 01/2026



DINH VO CTION

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG

ĐINHProject: CAI TẠO VÀ NĂN HIỆP 32-07

Item: THÉP DÀM TĂNG 2

ID Item No. B

Part

Tất cả chiều

Date

Checked by

5/3/2025 2-VB1 300 500 36,500 150

36,400 720 18 39,360 118.08 2.00 236.04
tiêu chuẩn kỹ thuật củacủa thiết kế. Nếu không có ghi chú nào khác thì lấy chiều dài neo 25D, nối 35D.

Code Shapes & dimentions Laps
Laps
enath

(350

Phi

(mm)

Qtv/

item

ItemItem

No.

Q'ty

total

Length
Lengin
(mm)

Length Density Weight 2 36,400 720 18 1 39,360 118.08 2.00 236.04
total weight total

(m) (Kg/m) (Kg) 1,80 720 18 2,200 13.20 2.00
An  Loe

Số đoan
STT Hình dáng và kích thướC

Đoan

nói(35D

Đường

kinh

(mm)

Số

thanh

thép

Số cấu

kiên

Tổng số
thanh

Chiề

dài(mmmm

Tỗng
chiêu

dài(m)

Trọng
lương

riêng(Ka
neng(kg
/m)

Tồng
trong 4 3.650 이 720 18 12 1 3,650 43.80 2.00 87.56

(Kg/m) 3,650 18 18 3,650 65.70 2.00

DAM TANGDÂM TĂNG2
6 8 240 320 244 244 1,380 337 0.40 133.19

Item No B
2-HB1 2 300 500 34,350 150 7 240 320 8 73 73 680 50 0.40

1 34,250 8 720 18 2 2 4 36,490 145.96 2.00 291.77
D Itemm No.

2-VB2

B

200

CÔNG TY CỔ PHẦN
500 36 500 15036,500

34,250 720 18 2 2 4 36,490 145.96 2.00 291.77

36,400 720 39,360 78.72 2.00

170 Quang Trung - Ward

: (028) 38.941.23

1.950 720 18 4 2 2,350 18.80 2.00 37.58

2 36,400 720 18 1 2 39,360 78.72 2.00 157.36

4 3.300 720 18 8 2 16 3,300 2.80 2.00 105.55

3 1,800 720 18 1 2,200 4.40 2.00
CÔNG  TY

5 4.200 720 18 2 10 4.200 2.00 2.00 83.96

4 3,650 이 720 18 5 1 5 3,650 18.25 2.00 36.48

240 8 320 8 230 2 460 1,380 635 0.40 250.75

3.650 이 720 18 3,650 21.90 2.00
ID Item No. B

2-HB2 200 500 34,350 150
6 8 140 0 320 244 1 244 1,180 288 0.40 113.88

34,250 720 18 2 2 4 36,490 145.96 2.00 291.77
Item No. BH

2-VB3 300 500 36,500 150
2 34,250 720 18 2 2 4 36,490 15.96 2.00 291.77

36,400 880 22 3 4 12 39,840 478.08 2.99 1,427.55
3 1,950 720 18 2 2 2,350 9.40 2.00 18.79

2 36.400 3 880 22 4 39,840 478.08 2.99 1.427.5

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CẢI TẠO, NÂNG CÁP
XƯỞNG ÉP ĐỂ VÀ NHÀ KНо

XĨ NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CÔ PHÀN 32

720 18 5 2 10 3,300 33.00 2.00 65.97
3 8 1,800 0 880 22 4 24 2,200 52.80 2.99 157.66

4.200 720 18 6 2 12 4,200 50.40 2.00 100.75

4 3,650 880 3,650 175.20 2.99 523.15
8 320 8 230 2 460 1,180 543 0.40 214.41

5 3,650 이 880 22 60 3,650 219.00 2.99 53.93
D Item No. B @

2-HB 200 500 7,200 150
240 320 244 1,380 1.349 0.40

7.100 720 18 2 7,900 31.60 2.00 63.17
7 8 240 이 320 73 29 680 199 0.40 78.43

2 7.100 720 18 2 2 7,900 31.60 2.00 63.17
Khối lượng phi é

490

3 320 8 49
Khối lượng phi 8 1964

2 98 1,180 116 0.40
Khối lượng phi 18 5659

Item No. B Khối lượng phi 2
300 500 34,350 Tổng Khôi lượn

34,250 880 22 4 12 36,810 441.72 2.99 1,318.98

2 34,250 2 880 22 3 4 12 36,810 441.72 2.99 1,318.98 TỰ VẪU THẾT к

Баии
. TRĂN XUÂN DIỆU

880 22 24 2,350 6.40 2.99 168.41 Банм
XUAN DI

4 3,300 880 22 12 48 3,300 158.40 2.99 472.98 gOonam 20

Ký ton: nl
5 4,200 880 22 15 4 4,200 252.00 2.99 752.4

6 240 18 320 8 230 4 920 1,380 1,270 0.40 501.49

7 240 320 8 69 4 275 680 187 0.40 73.81

BN 200 400 7,200 150

1 7,100 720 18 2 46 92 7,700 708.40 2.00 1,416.09

KS. LÊ THANH ĐỊNH

BAN VE

2 8 7,100 8 720 18 2 46 92 7,700 708.40 2.00 1,416.09

THÔNG KÊ THÉP 03

3 240 6 49 46 2,254 980 2,209 0.22 490.38

GTOHO

ĐẾ NGHỊ KHI THI

XUYỄN KIỆM TRA

THỰC  TẾ NGONI

MỤC ĐỊCH PHÁT HÀNH

HỒ SƠ

THIÉT KÉ
BẢN VẼ

THI CÔNG

HOAN THÀNH

KC-34



Project: CAI TẠO VÀ NÂNG CÁP NHÀ KHO XÍ NGHIĘP 32-07

Item: THÉP DÀM TÀNG MÁI
Project: CAI TẠO VÀ NÃNG CÁP NHÀ KHO XÍ NGHIỆP 32-07

Date: 5/3/2025 tem 26/4/2025
Part: Checked by Part: THÉP SÀ hecked by:

Tất cả chiều cốt thép phải tua nuẩn kỹ thuật của thiết kế không có ghi ach ú nào khác ì lấy chiều dài neo 25D, nối 35D. Lưu ý: Tất cả chiều dài neo, nối cốt thép phải tuân the chuẩn kỹ thuật của thiết kế. Nếu không c

DINH VO CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNGCƠ PHAN TỪ VAN
ó ghi chú nào khác thì lấy chiều dài nối 35d

Laps
Code Shapes & dimentions Laps length

(35D)

Phi

(mm)

Qty/

item

tem

No

Q'ty

total

Lenath
Length
(mm)

Length Density Weight Shapes & dimentions
weight total No.

Laps

(40D)

Phi
(mm)

Qty
Bem Hem Length Length Density

(mm)
(m)

(Kg/m)
(Kg/m)

(Kg)
(Kg)

Chiều Đường Trong Tổng

STT Hình dáng và kích thước
Số đoạn

nối

Đườn
Đoan

nói(35D
kính

(mm)
thanh

thép

Số cấu

kiện

Tổng số

thanh

Chiều

dài(mm)

Tống
chiêu

dài(m)

Trọng
lương

/m)

Tống STT Hình dáng và kích thước So doa

trọng nói(40D) (mm)

Số tha

thép

Số cấu Tổng số
thanh thép

Chiều

dài(mm)
Tổng chiều
dài(m)

trọng

riêng(Kg/ lượng
m) (Kg/m)

TANG TRET
(Kg/m)

item No.
DÂM TĂNG MÁI TRET

Item No. LƯỚIX 34.35 2 400 10 166 166 35,150 5,832 0.617
3-HB1 200 400 34.350 150

LƯƠIX 36,500 3 400 10 166 166
34,250 2 720

37,700 6,255
18 2

0.617 3,85
2 4 36,290 145.16 2.00 290.17

2 8
LƯỚIY 34,350 400 10 166 166 35,150 5,832 0.617 3,59

34,250 2 720 18 2 36,290 145.16 2.00 290.17

LƯƠIY 36,500 3 400 10 166 1 166 37,700 6,255 0.617 3,859
3 8 140 320 8 230 2 460 980 451 0.40 178.07

C.TẠO 10 150 8 400 10 1,913 1 1,913 350
ID Item No. BH

3-HB2 200 400 34,350 TANG 2

ÔNG TY CỔ PHẦN 32
o Quang Trung - Ward

So Vap - Ho

Item No

1 34,250 2 720 18 2 4 36,290 45.16 2.00 290.17

LƯỚI  X 34,350 2 400 184 184 35,150 6,450 0.617
2 34,250 2 720 18 2 2 4 36,290 45.16 2.00 290.1

LƯOIX 36,50 400 10 173 173 37,700 6,513
3 8

CÔNG T

СOP
18 0 320 8 230 460 980 451 0.40 178.07

LƯỚI  Y 34,350 400 10 184 1 184 35,150 6,45 0.617
IDD Item No. B

3-HB3 200 400 1,600 150 LƯỜI Y 36,500 400 10 173 173 37,700 6,51

1.500 720 18 3 12 2,100 25.20 2.00 50.37 C.TẠO 8 150 8 320 8 1,913 1 1,913 0.395

2 200 1,500 3 720 18 2 8 2,100 16.80 2.00 33.58 2,700 400 10 730 730

ÍNG GIÁM ĐỐC
BÌNH

3 8 140 이 240 6 12 47 a
980 46 0.22 10.1 2,700 400 10 687 687 2,940

Item No a 1.250 400 172
3-VB1 200 400 36.500 150

400
36,400 3

229 229

TẠO, NÂNG CÁP

XƯỜNG ÉP ĐÉ VÀ NHÀ KHо
XÍ NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CỔ PHÀN 32

720 18 2 39,160 78.32 2.00 156.56

400 10 122 1 122 4,60
2 8 36,400 8

0.617
3 720 18 2 1 2 39,160 78.32 2.00 156.56

400 10 122 1 122 0.617
3 8 140 320 8 244 244 980 239 0.40 94.58

400 10 158 158 5,000 0.617
ID Item No. B

3-VB2 1
HL

200 400 34,.900 150
Item No

1 8 34.800 3 720 18 2 2 37,560 75.12 2.00 150.16

LƯỚI X 400 366

8 34,800 720 18 2 37,560 75.12 2.00 150.16
LƯƠIX 2 400

8 140 8 320 8 234 234 980 229 0.40 90.45
LƯỚIY 이 400 687 687

D Item No B

3-VB3 ☐ 10 400 800 1,900 100 LƯƠTY 36,400 3 400 16 37,600

1 1,800 880 22 4 10 40 3,200 128.00 2.99 382.21 C.TAO 150 320 196 196 0.395

2 8 1,800 880 22 4 10 40 3,200 128.00 2.99 382.2 1,500 400 184 184 1,740 0.617 RĂN XUÂN

8 Khỏi lượng phi 8
340 400 10 20 10 200 2,180 436 0.62 269.01 Khỏi lượng p 37,591

Tông Khôi lượng 37,882 Baneu
8 1,800 880 22 4 10 40 3,200 128.00 2.99 382.2 BE MÁY BMT

S. TRẦN XUÂN DIỆU
Item No.

1,800 BM DESIGNED BY
480 12 1,800 72.00 0.89 63.94

LƯỚIX 10,50 320 96 96 10,500 1,003 0.395
340 400 10 9 10 86 880 76 0.62 46.69

LƯƠI 18,900 1 320 54 54 19,220 1,028 0.395 KS.  LÊ THANH ĐỊNH
Item No.

200 400 34,900 150 LƯỚI Y 10,500 320 96 96 10,500 1,003 396

34,800 720 18 3 1 37,560 112.68 2.00 225.25 LƯƠIY 18,900 1 320 19,220

2 34,800 3 720 18 3 1 37,560 112.68 2.00 225.25 C.TAO 150 8 이 320 8 310 310

KS. LỄ THANH ĐỊNH

0.395
BAN  V

200 BE MAY BM3
320 8 234 234 980 229 0.40 90.45

Khối lượng phi 8
M

Khối lượng phi 10
KG 316 LƯỚI X 400 4,400 216 0.617

Khối lượng phi 12 KG

Khôi lượng phi 18

Khối lượng phi 22
Tổng Khối lượng

KG LƯƠIX 7,200 400 30 30 7,200 0.617 135
GHI CHỦ MỤC ĐỊCH PHÁT HÀNH

KG
LƯỚIY 이 400

KG 4,400 ĐỀ NGHỊ KHI  TH HÒ SƠ

LƯƠIY 7,200 이 400 10 30 30 7,200 218 0.617 KÍCH THƯỚC THIẾT KÉ

C.TAO 150 8 이 400
BAN VỀ VÀ

KÍCH THƯỚC BẢN VẼ
10 310 310 350 109 0.617

CÔNG TRƯỜNG
Khối  lư
Khối lượng phi 8

THI CÔNG
1,647

Khôi lượng phi 10
Tổng Khối lượng 2.250 01/2026



Project: CAI TẠO VÀ NĂNG CẤP NHÀ EP 32-07

Part: THÉP BÉ PCCC
đài neo, nỗi cốt thép phải tuân theo

Shape

Project:  CAI TẠO VÀ NĂNG CÁP
Date: 09/12/2025
Checked by:

Item Date: 15/12
WH VO CONSTRUCT

Part: THÉP THANG Bо

ẩn kỹ thuật của thiết kế. Nếu không có ghi chú nào khác thi lấy chiều dài neo 25d, nổi 35a
Checked by:Checked

, nối cốt thép huẫn kỹ thuật của thiết kế. Nếu không có ghi chú nào khác thì lấy chiều dài r eo 25d, nói 35d.

CÔNG T N XÂY DƯN

ĐINH võ

Lans Phi
(mm

Qty
item No. total Length

(mm)
Length Density Weight

Code
(Kg/m)

Shapes & dimentions
(Kg) No.

Laps
length
(40D)

Length Density Weight
m Length weight

(Ka/m) (Ka)

STT Hình dáng và kích thước
Chiều dà

nói(40D)

Đường
kinh
(mm)

Trong
So thann Số cầu Tông so Chiêu g chie Số đoạr

STT Hình dáng và kích thước
m) (Ka/m)

Chiều

dai doạn
nói (40D)

Đường
kin
(mm)

Trong
Tng

Số tha

thep
cầu Tổng số

thanh then
Tổng chiều

dài(m) rianik

Биол

neng(kg
(Kg/m)

LƯỚI

LƯƠI

14 50 50 6,900

1
10,300

480 12 16 10,300 165 0.88 146
14 50 50 6,900

480 10,300 165
560 14 48 48 7,300 10,300 0.888 146

320 104 104 1,500 156
560 14 0.39

48 7,300 421

C.TẠO 150 400 10150 400 2410 81 650 32 24 450 11 0.61

THANG BỘ

ỤC VĂN

CHỦ ĐAU  TL

CÔNG TY CỔ PHẦN 32
Quang Trung - Ward

Item No.

50 50 6,900

10 50 6,900

1 480 12
10,300

10,300 165 146

480 12
10,300

10,300 165 146

CỔ  PH1,500 104 104 1,500 156 0.39 62

10 7,300

81

C.TẠO 150 400 10 24 450 11 0.617 7

OKhổi lượng phi & 123

13

722
THI BÌNH

LƯỢI Y

C.TAO 8 150

VÁCH
ID Item No. Tổng Khối ld

12 395 395 3,150 1,243.20 1,103.96

480 12 18 42,680

3 240 6 145 145 600

250 400 7,400

7,300

7,300

7,900 47.40

7,900 47.40

1,080 24.143 240

Item No.
DN1a 250 400 7,000 15

720 18

3

ID Item

200

1,150 720 18

2 8

3

7,500 45.00 2.00 89.96

7,500 45.00

95 1,080 22.86

CẢI TẠO, NÃNG

XƯỞNG ÉP ĐÉ VÀ NHÀ KHо

XÍ NGHIẾP 32-7

CÔNG TY CÔ PHÀN 32

1,550 12.39

Zaneu
1,550 12.39 RAN XUAN

3.23

Ddneu908

CÔNG TY  TNH T KS. TRĂN XUÂN DIỆU

1,681
394

4,826
THAM TR5

Theo Văn ban s

ngay:8 thàng:0nam 20,2

KS.  LÊ THANH ĐỊNH

THÔNG K

THANH ĐỊNH

GHI CHỦ MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

HÒ SƠ
XUYÊN KIỂM TRA THIẾT KÉ

BÀN VẼ
TRÊN BẢN VỀ  VÀ

|THỰC TẾ NGOÀI

HOAN  THÀNH

DRAWING.N

THI CÔNG

01/2026
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DANH MỤC BẢN VỀ

DINH VO CONSTRUCTION

|CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG

Y CỔ PHẦN 32

170 Quang Trung - Ward

Tel: (028) 38.941,25

CONG

STT NỘI DUNG KÝ HIỆU
TỔNG GIÁM ĐỐC

THI BINH

1 DANH MỤC BẢN VỀ EO-01

MẶT BẰNG CÁP ĐIỆN TÔNG THỂ E1-00

3 SƠ ĐỒ ĐƠN TUYẾN TỬ ĐIỆN -1 E1-01

CÔNG TR

CẢI TẠO, NÂNG CẤP
XƯỜNG ÉP ĐỂ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

4 SƠ ĐỒ ĐƠN TUYẾN TỦ ĐIỆN -2 E1-02

5 MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN XƯỞNG ÉP ĐẾ TẦNG 1 E2-01

MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN XƯỞNG ÉP ĐẾ TẦNG 2 E2-02

7 MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG XƯỞNG ÉP ĐẾ TẰNG 1 E3-01

8 MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG XƯỞNG ÉP ĐẾ TẦNG 2 E3-02

9 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN E5-01

10 MẶT BẰNG ĐIỆN NHẸ XƯỞNG ÉP ĐẾ TẦNG 1 E5-02

11 MẶT BẰNG TIẾP ĐỊA VỎ MÁY TẦNG 1 GD-01

12 CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH -2 GD-02

. TRẦN TIẾN CHÂU

Huan
KS. DƯƠNG THANH TUẨM

Designed By

KS. CAO BÁ PHƯỚC
THH  TƯ VÂN THIẾT  KỂ Drawn By

Han
gay: 2 nam 201

Ky ten:

KS. DƯƠNG THANH TUẤN

DANH MỤC BẢN VÊ

Ghl ch

CÔNG THƯỜNG
XUYÊN KIÊM TRA

TRÊN BẮN VỀ VÀ
KÍCH THƯỚC

CÔNG TRƯỞNG

Hoân Thành

Myc Đích Phát Hànm

HÒ SƠ

THIÉT KÉ

BẢN VẼ

THI CÔNG

01/2026
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BIỂN ÁP

TR-01 750 KVA
22KV/O.AKV/SOHz
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Thee Van TRA

|ngày..  28.tháng 0nam 20,20

Ky tên: Jalh

4PCT
1250/5A

EF/O

Architectaral Chiet

R
KS. TRẤN TIẾN CHĂU

Huan

KS. DƯƠNG THANH TUẤм

Designod By

Bản Va

KS. CAO BÁ PHƯỚC

Huan
KS. DƯƠNG THANH TUẤN

SƠ ĐỒ ĐƠN TUYẾN
TÙ ĐIỆN- 1

ssued For

ĐỀ NGHỊ KHI  TH

XUYỀN KIỆM TRA
KİCH T

N VỀ V

KÍCH THƯỚC

CÔNG TRƯỜNG

HỒ SƠ

THIẾT KÉ
BÀN VẼ

THI CÔNG

Haàn Thành 01/2026

E1-01

CHỦ ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Ruang Trung - Ward
Go Vap - Ho с

PO TONG GIAM DO

CẢI TẠO NÂNG CẤP

XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

DINH VO CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH vo
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ĐINH VO

An Hol bong. T. Hồ Chi Mnh

DIN

VÕ LỤC VĂN

CHỦ DẤU TU

| CÔNG TY CỐ PHẦN 32

Go Vap -Ho Chi Minh City.
Tel: (020) 36.041.23

CONG T

PHÓ TỔNG GIÁM DỐI

SÀN HOÀN THIỆN

FF

cN CAI TẠO, NẴNG CẤP
XƯỞNG ÉP ĐỂ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

-0.8M CÁP ĐỒNG TRẦN 70 mm2

HA

HÀN HÓA NHIỆT

CỌC TIẾP ĐỊA D16, L2400mm

CHI TIẾT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA MÁY

Arcictural Chiat

ihe

Huan
KS. DƯƠNG THANH TUẨNCÔNG TY

AM TRA

ngay..tháng..  O. năm 20L

Woth
Draw By

KS. CAD BÁ PHƯỚC

CHỊ TIẾT LẮP ĐẶT
ĐIỂN HÌNH -2

Hian

ĐỂ NGHỊ KHI THI
CÔNG THƯỜNG
XUYÊN KIÊM TRA
KÍCH THƯỚC

KÍCH THƯỚCKÍCH THƯỚC

CÔNG TRƯỜNG

HỒ SƠ

THIÉT KÉ

BẢN VẼ

THI CÔNG

Campletion
01/2026

Hoản Thành

Bin  VE SG GD-02



THÁNG 01 NĂM 2026

PHÀN NƯỚC



DINH VO CONSTRUCTION
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG

ĐINH Võ

DANH MUC BẢN VẼ

STT KÍ HIÊU TÊN BẢN VẼ TỈ LÊ KHỔ GIẤY

01 W-N-00 DANH MUC BẢN VẼ KTL A3

CHỦ BẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Go Vap - Ho GhI Minh City
02 W-N-01 CHÚ THÍCH VÀ KÝ HIỆU CHUNG KTL A3

03 W1-01 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC KTL A3

04 W2-01 MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 1 KTL A3

517896

CÔNG TY

CO PHA

05 W3-01 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG KTL A3

06 W3-02 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 2 KTL A3 PHO TONG GIAM DOC

07 W3-03 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC MÁI KTL A3

08 CT-01 CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH -1 KTL А3

CẢI TẠO, NĂNG CẤP
| XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHО

XÍ NGHIỆP 32-7

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

KS. TRẤN ĐĂNG NINH

Techrical Mansge

KS. CAO BÁ PHƯỚC

Dasigned By

CÔNG TY TRHIU  TƯ VẦN THIẾT KẾ

THÁM TR
Thee Van ban so BCTO KS, TRẤN ĐĂNG NI

Dras By
ngày: 28 tháng d1 nám 2016

Kỳ têm th

KS. TRẦN ĐĂNG NINH

DANH MỤC BẢN VẼ

Mục Đích Phát Hành

ĐỂ NGHỊ  KHI THÌ
CÔNG THƯỜNG

KÍCH THƯỚC
AN  VỀ  VÀ

KÍCH THƯỚC

TEN

HÒ SƠ

THIÉT KÉ

BÀN VỀ

THI CÔNG

Campletion
01/2026

W-N-00



DINH VO CONSTRUCTION

CỐ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG

ĐINH

THUYẾT MINH CẤP THOÁT NƯỚC:

1. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

CHÚ THÍCH KÝ HIỆU CHUNG:
QUY CÁCH ỐNG PP-R CẤP NƯỚC LẠNH:

STT KÝ HIỆU CHỦ THÍCH KÍCH THƯỚC

DANH NGHĨA
- TCVN 4513 - 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
- TCVN 4474 - 1997 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI

x ĐỘ DÀY x CHIỀU DÀI
ÁP LỰC LÀM VIỆC

1 ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH, PP-R
(mm x mm x m) PN (Bar)

2 ỐNG CẤP NƯỚC NÓNG. PP-R
2. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC LẠNH 20 20x2.3x4 10

3 ỐNG THOÁT NƯỚC THẢI (LAVABO, PHỄU THU), uPVC
- NƯỚC CẤP CHO CÔNG TRÌNH ĐƯỢC LẤY TỪ NƯỚC THỦY CỤC, DÙNG BƠM BƠM LÊN

DỰ TRỮ Ở BỒN NƯỚC MÁI INOX 1000L NẾU SỬ DỤNG.

25 25x2.8x4 10

4 ỐNG THÔNG HƠI CHO ỐNG THOÁT NƯỚC THẢI. uPVс
32 32x2.9x4 10

- NƯỚC TỪ BỒN NƯỚC MÁI SẼ CẤP XUỐNG PHỤC VỤ CHO CÁC THIẾT BỊ DÙNG NƯỚC
- BỒN NƯỚC MÁI PHẢI LẮP ĐẶT ỐNG CHỜ NƯỚC VÀO, NƯỚC RA, XẢ TRÀN, XẢ CẶN

- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN CẤP NƯỚC LẠNH SỬ DỤNG ỐNG NHỰA PP-R CÓ PN >=10Bar,

KẾT NỐI ỐNG, PHỤ KIỆN BẰNG KEO DÁN ỐNG CHUYÊN DÙNG.
- ỐNG CẤP NƯỚC ĐI ÂM TƯỜNG. HAN CHẾ ĐI ỐNG ÂM SÀN.

5 ỐNG THOÁT PHÂN, uPVC

ỐNG THÔNG HƠI CHO ỐNG PHÂN, UPVC

7 ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA. uPVC

8 O ỐNG ĐI TỪ TRÊN XUỐNG

3. HÊ THỐNG CẤP NƯỚC NÓNG 9 ỐNG ĐI TỪ DƯỚI LÊN

- NƯỚC LẠNH TỪ BỐN MÁI TỰ CHẢY QUA BỐN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 160 LÍT
- BỒN NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI ĐƯỢC LẮP THÊM BỘ ĐIỆN TRỞ 1000W
- 

- NƯỚC NÓNG TỪ BỒN NLMT CẤP XUỐNG PHỤC VỤ CHO LAVABO, VÒI TẮM VÀ
BỐN RỬA NHÀ BẾP.

10 HỘP ĐỒNG HỒ NƯỚC

11 VAN 2 CHIỀU

- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG ỐNG NHỰA PP-R CÓ PN 20Bar,
KẾT NỐI NÓNG CHẢY BẰNG ĐIỆN TRỞ.

12

어

VAN 1 CHIỀU

13

||

4. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 14

- NƯỚC THOÁT RA TỪ BÀN CẦU PHẢI QUA XỬ LÝ Ở BỂ TỰ HOẠI 03 NGĂN
TRƯỚC KHI RA HỐ GA.

15 D

- NƯỚC THOÁT RA TỪ LAVABO, PHỄU THU, BẾP THÌ ĐẤU TRỰC TIẾP RA HỐ GA.
- NƯỚC MƯA TỪ MÁI. SÊ NÔ. BAN CÔNG THÌ ĐẤU TRỰC TIẾP RA HỐ GA.

16 8

MỐI NỐI MỀM

Y LOC RÁC, XẢ CĂN

CÔN GIẢM

VAN PHAO (VAN CƠ)

FV
17 BỘ CẢM BIẾN MỰC NƯỚC

QUY CÁCH ỐNG PP-R CẤP NƯỚC NÓNG:

KÍCH THƯỚC
DANH NGHĨA

ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI
x ĐÔ DÀY X CHIỀU DÀI ÁP LỰC LÀM VIỆC

(mm x mm x m)
CONG TY

PN (Bar)

20 20x3.4x4 20

25 25x4.2x4 20

32 32x5.4x4 20
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẤN TH BÌNH

40 40x6.7x4 20 CẢI TẠO, NÃNG CẤP
XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7XI NGHIEP 32-1
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

NG TY CỔ PHẦN 32

7e Quang Trung - Ward

- SAU KHI NƯỚC ĐƯỢC TẬP TRUNG RA HỐ GA SẼ ĐƯỢC DẪN RA HỐ GA THOÁT
18 BÍT THÔNG TẮC

NƯỚC BÊN NGOÀI.

- ỐNG VÀ PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC BÊN TRONG SỬ DỤNG ỐNG NHỰA UPVC CÓ

PN >= 6Bar, KẾT NỐI ỐNG VÀ PHỤ KIỆN BẰNG KEO DÁN ỐNG CHUYÊN DÙNG

- PHẢI LẮP ĐẶT XI PHONG CHO CÁC PHỄU THU WC, LAVABO VÀ BỒN RỬA BẾP
- CÁC PHỄU THU NƯỚC MƯA KHÔNG LẮP ĐẶT XI PHONG.

QUY CÁCH ỐNG UPVC THOÁT NƯỚC:
19 모 BÍT THÔNG TẮC SÀN

20 ĐỒNG HỒ ĐO ÁP KÍCH THƯỚC

DANH NGHТA

ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI

x ĐỘ DÀY x CHIỀU DÀI
ÁP LỰC LÀM VIỆC

21 CRÊPHIN (LÚPPÊ)

9 MÁY BƠM NƯỚC
0 (mm x mm x m) PN (Bar)

23 Cnll/ CNL ỐNG CẤP NƯỚC TỪ MÁY BƠM LÊN BỒN NƯỚC MÁI 34 34x2x4 12

24 Cnlx/ CNX ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH LÊN XUỐNG CÁC TẦNG 42 42x2.1x4 09

KHOẢNG CÁCH GIÁ ĐỠ

TY TREO, TẮC KÊ TREO ÕNG:

Cnnx/ CNN ỐNG ĐỨNG CẤP NƯỚC NÓNG TỪ BỒN NLMT XUỐNG 49 49x2.4x4
taral Chiel

26 ỐNG ĐỨNG THOÁT NƯỚC THẢI (LAVABO, PHỄU THU) 60 60x2x4 06

27 Tom ỐNG ĐỨNG THOÁT NƯỚC MƯA 90 90x2.9x4 06
uPVC 021 027 042 060 090

ĐƯỜNG KÍNH ỐNG
KS. TRẦN ĐĂNG NIHH

28 Тр 0114 ỐNG ĐỨNG THOÁT PHÂN
PP-R 020 025 114 114x3.8x4 06

29 Thp 042 ỐNG THÔNG HƠI CHO HỆ THOÁT PHÂN, uPVC 042 168 168x4.3x4 05

ỐNG ĐỨNG (m) 2.5 2.5 2.5 30 Tht 042 ỐNG THÔNG HƠI CHO ỐNG NƯỚC THẢI, uPVC 042

31 uPVC 0114,2% ỐNG NHƯA UPVC, ĐƯỜNG KÍNH Ø114, ĐÔ DỐC 2%

KS. CAO BÁ PHƯỢC

Th K

ỐNG NGANG (m) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
M.BẰNG M.ĐỨNG

QUY CÁCH ỐNG UPVC THOÁT NƯỚC:
TY TREO, CÙM ỐNG

LAVABO
08 08 08 08 010 010 010

33 BÀN CẦU + VÒI XỊT RỬA

T

TẮC KÊ NỜ 08 08 08 08 010 010 010

35

36

37

38

VÒI XẢ RỬA SÀN, TƯỚI CÂY

VÒI XÃ TẮM HOA SEN, TAY SEN

CHẬU RỬA NHÀ BẾP

PHỄU THU SÀN

QUẢ CẦU CHẮN RÁC

KS. TRẦN ĐĂNG NINH

KÍCH THƯỚC

DANH NGHĨA

ĐỘ DỐC TỐI THIỀU
DỰA THEO TCVN 4474-1987

THAM THA

28 thông: olnam  2026

olh

Drawn By

50(60) 2%

75(90) 1.5%

100(114) 1.2% Mạc  Đich Phát Hànn

150(168) 0.7%

200(220) 0.5%

CÔNG THƯƠNG
XUYÊN KIÊM TRA

TRÊN BẢN VỀ VÀ

KÍCH THƯỚC

CÔNG TRƯỜNG

HÒ SƠ

THIÉT KÉ

BÀN VẼ

THI CÔNG

Hoàn Thành 01/2026

W-N-01

CHÚ THÍCH

VÀ KÝ HIỆU CHUNG



U
P
V
C
 
0
1
1
4

uPVC 0114,1.2%

PP-R Ø25 PP-R Ø25

MÁI

TẦNG 2

PP-R 032
CẤP NƯỚC MÁY LỌC CẤP NƯỚC WC 1 CẤP NƯỚC MÁY LỌC

TẦNG 1

U
P
V
C

 Ø
1
1
4

uPVC 0114,1.2%

MƯƠNG NƯỚC

PP-R 040

XEM CHI TIẾT 1

KẾT NỐI
CẤP NƯỚC

HIÊN HỮU

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HÊ THỐNG CẤP NƯỚC

MƯƠNG NƯỚC

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

TÊ THÔNG HƠI
VƯỢT MÁI 2m

THP Ø60

THT 042

THP Ø60
THT 042

MÁI

TẦNG 2

DINH VO CONSTRUCTION

CÔNG TY CỐ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH

Y CỔ PHẦN 32

ro Quang Trung - Ward

30051789

CONG TY

32

THÂN THỊ BÌI

CẢI TẠO, NÂNG CẤP

XƯỜNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

KS. TRẦN ĐĂNG NINH

Techikal Manap

KS. CAO BÁ PHƯа

thang:0

Ký tên: Tet
KS. TRẦN ĐĂNG NINH

Dra yTHOÁT NƯỚC WC-1
TẦNG 1

XEM CHI TIẾT 1

uPVC 042,1%
UPVC 090, 1,5%

uRVC 0114,1.2% KẾT NỔI
uPVC 0168,0.7% THOÁT NƯỚC CHUNG

NGĂN CHỨA LOC LOC

BỂ TƯ HOAI

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

Muc Đich Phát Hànm

ĐỀ NGHI  KHI  THI

XUYÊN KIÊM TRA

TREN BẢN VỀ  VÀ
KÍCH THƯỚC

CÔNG TRƯỜNG

HÒ SƠ

THIÉT KÉ

BẢN VẼ

THI CÔNG

Haân Thành 01/2026

W1-01
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☑VỊ  TRÍ NƯỚC CÁP + THOÁT NƯỚC GIẢI NHIỆT

KHO

329m2

HÒ NƯỚC GIẢI NHIỆT HIỆN HỮU
HỒ NƯỚC GIẢI NHIỆT

HÒNG ĐA

PCC

VI TRÍ NGƯỜI ĐỨNG

KẾT NỔI CẤP NƯỚC HIỆN HỮU

Mby mu

MÁY CHẬT MÁY CHẬT
R

MÁY XUẤT BÌM

6000x1800, 15kW

LÒ DAU TN

DÀN LÀM NGUỘI
15000x2000, 15kW

DÀN ÉP ĐỂ 3

10500x2400, 15kW

ÉP ĐÉ XN 32-7

919m2

10 Người
+0.000

DÀN ÉP ĐỂ 2

10500x1700, 15kW

B

DÀN ÉP ĐỂ 1

10500x1700, 15kW CAPS

Aa

A

5450 6900 6900

33050

2

MẶT BẰNG TẦNG
Tl: 1/100

4

MÁY LUYỆN KÍN
4000x3500, 110kW

6800x4000, 110kW

CƠ ĐIỆN
S=49NP
2 Nguờ

VĂN PHÔNG
S27M

6900

C
Ử
A

 C
U
Ồ
N
 C
H
Ô
N
G

 C
H
Á
Y

5

R1000

E

E

E

C

B

A

A

DINH VO CONSTRUCTION

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH |

CÔNG TY CỔ PHẦN 32
170 Quang Trung - Ward
Go Vap Hо с

MAN
32

PHO TONG GIAM  ĐOC

CẢI TẠO, NÃNG CẤP

XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHО

XÍ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

aral Chiet

KS. TRẦN DĂNG NINH

KS. CAO BÁ PHƯỚС

Designed By

M TIRA
THẤN DÁNG NÌNH

ngày 2} tháng: 01nam 202C
ra y

Ký ten: te

|MẶT BẰNG
CẤP NƯỚC T NG 1

GN chi

CÔNG THƯỜNG
XUYÊN KIÊM TRA

KON IVE VA
KÍCH THƯỚC

CÔNG TRƯỜNG

Mục Bich Phát Hành

HÒ SƠ

THIÉT KÉ

BÀN VẼ

THI CÔNG

01/2026

W2-01



Aa

A

VỊ TRÍ NƯỚC CÁP + THOÁT NƯỚC GIẢI NHIỆT

KHO

329m2

HỒ NƯỚC GIẢI NHIẾT
HÒ NƯỚC GIẢI NHIỆT HIỆN HỮU

VỊ TRÍ NGƯỜI ĐỨNG

ỞI HIỆN HOU

TNM 011
KẾT NỔI MIỆN HÊU P114NM 

DINH VO VO CONSTRUCTION

| CÔNG TY CỐ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐINH VÕ

Hoi Băng,  Tp. Hồ Chí M

R1000

F
THAT

E
PHÔNG ĐẠT

PCCC

CÔNG TY CỔ PHẦN 32
E

Go Vap - Ho Chi Minh Gity

3
MÁY LUYỆN KÍN
4000x3500. 110kW

MÁY CHẬT

1500 KG

MÁY  CHẠT

1500 KG
MÁY XUÁT B

6000x1800, 15kW

E
LÒD

E

030051769

CÒNG TY

VAP.TP

PHO TONG DIRM BOC

D

C K
Ư
Ở
N
G

Ở
N
G
 C
ÁN

 L
U
Y
Ệ
N

LÒ DẦU

DÀN LÀM NGUỘI
15000x2000, 15kW

DÀN ÉP ĐỂ 3

10500x2400, 15kW

ÉP ĐÉ XN 32-7

919m2

10 Người
+0.000

DÀN ÉP ĐỂ 2

10500x1700, 15kW
15000 KG

DÀN ÉP ĐỂ

10500x1700, 15kW

Π

Π

INM 0114
TNM 0114 TNM 0114 TNM 0114

KẾT NỔI  HIỆN HDU KẾT NÓI HIỆN HOU KẾT MỐI HIỆN HỮU XẾT NỔI  HIỆN HỀU
5450 6900 6900

33050

HH Ο

6800x4000. 110kW
25000 K

G

CƠ ĐIỆN
S=49MP
2 Nguớ

이 $27

C
Ử
A

 C
U
Ồ
N
 C
HÔ

NG
 C
H
Á
Y

C

B

Aa

A

TNM 01 \TNM Ø114

② 4 5

MẶT BẰNG TẦNG 1|
TI: 1/100

ngày 23 tháng 0 nam 2026

Ky ten: allh

CẢI TAO, NÂNG CẤP
XƯỞNG ÉP ĐẾ VÀ NHÀ KHO

XỈ NGHIỆP 32-7
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

KS. TRẤN ĐĂNG NINH

CAO BÁ PHƯỚ

Delned By

MẶT BẰNG

TRẤN ĐĂNG NINH

KS. TRẦN ĐÁNG NINH

THOÁT NƯỚC TẦNG 1

ĐỆ NGHỊ  KHI THICÔNG THƯỜNG

KỊCH THƯỚC
TRÊN BÂN VỀ  VÀ

THỰC TẾ NGOÀI

Completie

HÒ SƠ

THIẾT KÉ
BẢN VẼ

THI CÔNG

01/202

W3-01
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Ο

C

TNM 0114 TNM 0114

0

E@
PHÒNG ĐẠT
QUẠT  HỦ

Ε

X
Ư
Ở
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